
 

  

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 

cho gói thầu: Mua vật tư hành chính rẻ tiền phục vụ bệnh nhân quý II năm 2025 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Quảng Trị. 

- Địa chỉ: Km4, đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị . 

2.Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

        - Ông: Đoàn Tấn Đạt     ; Kế toán trưởng 

        - Số điện thoại: 0914 725 009 

- Ông: Hoàng Ngọc Luật; Phụ trách: Thiết bị y tế.  

- Số điện thoại liên hệ: 0914 252 174  vào giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật, 

ngày lễ. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Km4, đường Điện Biên Phủ, phường Đông 

Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị . 

- Nhận báo giá trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Km4, đường Điện Biên 

Phủ, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị . 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

- Từ ngày 13 tháng 05 năm 2025  đến trước 17h ngày 23 tháng 5 năm 2025. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhận được báo 

giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục Mua vật tư hành chính rẻ tiền phục vụ bệnh nhân quý II năm 

2025 như sau:  

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA 

LAO VÀ BỆNH PHỔI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 12 tháng 5 năm 2025 
                Số:        /BG-BV  



STT Tên hàng hóa 
Nhãn mác hàng hóa, mã hiệu, 

xuất xứ 
Đvt Số lượng 

  Ấm  siêu tốc  
Inox 304, DT: 1,8L ,Sunhouse 

SHD 1389-VN 
cái 1 

1 
Bao nilon đen 

to 15kg 

Kích cở: 44*70cm, chất liệu: 

nilong mỡ HD, 2 quai dày - VN 
Kg 10 

2 
Bao nilon  trắng 

10kg 

Kích cở: 35*60cm, chất liệu: 

nilong mỡ HD, 2 quai dày - VN 
Kg 7 

3 
Bao nilon màu 

trắng 5kg 

Kích cở: 30*50cm, chất liệu: 

nilong mỡ HD, 2 quai dày - VN 
Kg 5 

4 
Bao nilon màu 

trắng 1kg 

Kích cở: 19*30cm, chất liệu: 

nilong mỡ HD, 2 quai dày - VN 
Kg 5 

5 
Bao nilon vàng  

15kg 

Kích cở: 44*70cm, chất liệu: 

nilong mỡ HD, 2 quai dày - VN 
Kg 90 

6 
Bao nilon xanh 

10kg 

Kích cở: 35*60cm, chất liệu: 

nilong mỡ HD, 2 quai dày - VN 
Kg 110 

7 Bao tay cao su   đôi 22 

8 
Cây lau nhà vải 

mùng 

Chất liệu : vải mùng , cán inox 

dài 1,2m -VN 
Cái 19 

9 Chổi đót 
Chất liệu: cây đót bện mây, cán 

tre dài 1,2m - VN 
Cái 26 

10 Chổi dừa 
Chất liệu: Sợi dừa nước, bện sợi 

cước , cán tre dài 1,2m - Vn 
Cái 21 

11 Dép nhựa 
Chất liệu PVC, dép tổ ong màu 

trắng, đủ side - VN 
Đôi 26 

12 Giấy vệ sinh  
Silky Live, 3 lớp có lõi, cty Phú 

Quý - VN. 
Lố 200 

13 Ja ven tẩy 
Dung tích: 1kg, dùng để tẩy rửa, 

cty Mỹ Hảo - VN. 
Chai 56 

14 
Khăn lau bàn, 

tay, máy móc 

KT: 25*45cm, cotton thấm 

nước,cty RIOTEX - VN. 
Cái 69 

15 
Móc phơi quần 

áo 

Chất liệu: hợp kim nhôm,màu 

trắng bạc, KT: 19*40cm, Cty 

Huy Tường - VN 

Cái 100 

16 Nước lau sàn 
Sunlight 1kg/997ml, cty 

Unilever - Việt Nam 
Chai 72 

17 Nước lau kính  Gifl 800ml, cty Á Mỹ Gia - VN Chai 11 

  



18 
Vim lau nhà vệ 

sinh  
OKAY, 960ml- Thái Lan Chai 80 

19 
Xà phòng rửa 

tay 
Lifeboy 180g, Unilever -VN chai 100 

20 Xà phòng giặt  
OMO, TL: 0,8 kg , cty Unilever 

- VN 
Bao 140 

21 
Ổ khóa Việt 

Tiệp 

Màu sắc: đen. Chất liệu : Gang - 

VN 
ổ 10 

22 
Thùng tôn đựng 

TL 

Chất liệu :  tôn màu xanh KT: 

40*40*60cm,độ dày 0,48mm - 

VN 

cái 10 

 

 

2. Địa điểm: 

        - Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Quảng Trị 

- Địa chỉ: Km4, đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị . 

 

 
- Nơi nhận: 

- Như kính gửi 

- Lưu: VT-TCTC 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                 Nguyễn Văn Nghĩa 
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